Đề cương ôn tập giữa học kì 2
MÔN SINH 9

Câu 1: Theo định nghĩa đúng nhất, môi trường sống của sinh vật là?:


A. Nơi sinh vật tìm kiếm thức ăn 


B. Nơi sinh vật cư trú

         
C. Nơi sinh vật sinh sống 



D. Nơi sinh vật làm tổ 

Câu 2: Môi trường sống chủ yếu của giun, sán là:

         
 A. Trong không khí 
   

         
 C. Trong nước 

         
 B. Trong ruột người và động vật   

         
 D. Trong đất 

Câu 3: Nhiệt độ có ảnh hưởng đến quá trình nào sau đây ở thực vật? 

        
A. Quang hợp                        



B. Hô hấp 

          
C. Thoát hơi nước                 


D. Cả A, B và C 

Câu 4: Trong quang hợp, cây xanh sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để?

        
A. Tổng hợp glucôzơ 




B. Phân giải glucôzơ

          
C. Phân giải prôtêin 




D.  Phân giải lipit

Câu 5: Nhóm động vật  ưa sáng là nhóm động vật:    

          
A. Gồm những động vật hoạt động vào ban đêm.


B. Gồm những động vật hoạt động vào ban ngày.


C. Gồm những động vật sống trong hang, trong đất.


D. Gồm những động vật ở vùng nước sâu như đáy biển 

Câu 6: Đa số các sinh vật sống trong phạm vi nhiệt độ nào sau đây?


A. – 270 C  
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 00 C


B.  00 C 
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500 C


C. 600 C 
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 700 C


D. 800 C 
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 900 C


Câu 7: Động vật được chia làm hai nhóm đó là :


A. Động vật ưa ẩm và động vật ưa khô.


B. Động vật ưa ẩm và động vật chịu hạn.


C. Động vật ưa khô và động vật chịu hạn


D. Cả A, B, C sai.

Câu 8 : Quan hệ hội sinh là : 

          
A. Hai loài cùng sống với nhau và cùng có lợi 

          
B. Hai loài cùng sống với nhau và gây hại cho nhau 

C. Hai loài cùng sống với nhau, một bên có lợi và bên còn lại không có lợi cũng không có bị hại

          
D. Hai loài cùng sống với nhau và không ảnh hưởng đến nhau 

Câu 9 : Giữa các cá thể khác loài có thể có những mối quan hệ nào sau đây?

   
A. Cộng sinh và hội sinh                                   

            B. Cạnh tranh và kí sinh  

C. Nữa kí sinh và sinh vật này ăn thịt sinh vật khác     

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 10: Quan hệ cộng sinh là:


A. Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật


B. Các loài sinh vật tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác


C. Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi.


D. Quan hệ trong đó sinh vật sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác, lấy các chất dinh dưỡng từ sinh vật đó.

Câu 11:Các sinh vật cùng loài có mối quan hệ nào sau đây?


A. Hỗ trợ và cộng sinh


B. Cộng sinh và hội sinh


C. Kí sinh và nữa kí sinh


D. Hỗ trợ và cạnh tranh.

Câu 12: Quần thể sinh vật là tập hợp … cùng sống trong một khoảng không gian nhất dịnh. Từ trong dấu (…) đó là:    

          
A. Các cá thể cùng loài            



B. Các cá thể khác loài 

         
C. Các loài khác nhau             



D. Hai loài khác nhau 

Câu 13: Một số đặc trưng của quần thể được đề cập trong sinh học 9 là gì?

         
 A. Tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi 

         
 B. Thành phần nhóm tuổi, mật độ quần thể 

         
 C. Mật độ quần thể, tỉ lệ giới tính 

         
 D. Tỉ lệ giới tính, mật độ quần thể và thành phần nhóm tuổi 

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khái niệm quần thể?

A. Nhóm cá thể cùng loài có lịch sử phát triển chung.

B Tập hợp ngẫu nhiên nhất thời.

C. Khả năng sinh sản.

D. Có quan hệ với môi trường.

Câu 15: Dân số tăng quá nhanh không dẫn đến trường hợp nào sau đây?


A. Chậm phát triển kinh tế.


B. Thiếu trường học, bệnh viện.


C. Thiếu nơi ở


D. Năng suất lao động tăng.

Câu 16: Quần thể người gồm mấy nhóm tuổi?


A. Một nhóm tuổi


B. Hai nhóm tuổi


C. Ba nhóm tuổi


D. Bốn nhóm tuổi

Câu 17: Quần xã sinh vật tập hợp của : 

A. Các quần thể sinh vật cùng loài              

B. Các quần thể sinh vật khác loài 

      
C. Các cá thể sinh vật cùng loài                

D. Các cá thể sinh vật khác loài 

Câu 18: Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã thể hiện ở chỉ số nào sau đây? 

            A. Độ đa dạng                

            B.  Độ nhiều 

            C.  Độ thường gặp             

            D. Cả A, B, C

Câu 19: Kĩ thuật gen là gì?

A. Cắt một đoạn phân tử ADN

B. Chuyển một đoạn phân tử ADN vào tế bào khác 

C. Nối phân tử ADN này với phân tử ADN khác 

D. Chuyển một đoạn hoặc một cụm gen từ loài cho sang loài nhận qua thể truyền. 

Câu 20: Kĩ thuật gen gồm có mấy khâu?

A. 2 khâu

B. 3 khâu

C. 4 khâu

D. 5 khâu

Câu 21: Kĩ thuật gen được ứng dụng loại đột biến nào sau đây?

A. Đột biến gen

B. Đột biến dị bội

C. Đột biến chuyển đoạn nhỏ

D. Đột biến đa bội

Câu 22: Tia tử ngoại có tác dụng chủ yếu là:

A. Làm chấn thương nhiễm sắc thể gây ra đột biến nhiễm sắc thể

B. Làm tăng số lượng nhiễm sắc thể

C. Dùng để gây đột biến gen

D. Câu A và B đúng.

Câu 23: Cơ chế tác dụng của cônsixin là:

A. Tách sớm tâm động của nhiễm sắc thể kép

B. Ngăn cản không cho các nhiễm sắc thể trượt trên thoi vô sắc

C. Ngăn cản không cho màng tế bào phân chia

D. Cản trở sự hình thành thoi phân bào.

Câu 24: Tự thụ phấn ở cây giao phấn xảy ra giữa hoa đực và hoa cái của:

A. Hai cây cùng một loài

B. Hai cây cùng một kiểu hình

C. Cùng một cây

D. Hai cây có cùng kiểu gen

Câu 25: Khi thụ phấn bắt buột qua nhiều thế hệ dẫn đến hậu quả: 

A. Sinh trưởng, phát triển chậm 

B. Năng suất giảm nhiều cây bị chết

C. Sức chống chịu kém

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 26: Nguyên nhân của hiện tượng thóai hóa:

A. Do sự tăng các gen thể đồng hợp trội

B. Do sự giảm dần các gen đồng hợp trội

C. Do sự giảm dần các gen dị hợp 

D. Câu A và B đúng

Câu 27 Ưu thế lai là hiện tượng :

A. Các đặc tính tính trạng hơn hẳn so với bố mẹ.

B. Thế hệ lai F1 có kiểu gen khác bố mẹ

C. Các đặc tính tính trạng thấp hoặc bằng bố mẹ

D. Ưu thế lai biểu hiện rỏ từ thế hệ thứ 3 trở đi.

Câu 28: Trong chọn giống cây trồng, người ta dùng những phương pháp nào để tạo ưu thế lai?

A. Lai xa 

B. Lai gần

C. Lai khác dòng

D. Lai kinh tế.

Câu 29: Tại sao không dùng lai kinh tế để nhân giống?

A. Gen ở thể đồng hợp tăng dần ở F1
B. Gen ở thể dị hợp tăng dần ở F1
C. Thế hệ sau thể dị hợp giảm dần, nên ưu thế lai cũng giảm

D. Gen thể dị hợp và đông hợp điều tăng

Câu 30: Trong các phép lai sau, phép lai nào là lai kinh tế?

A. Lợn Ỉ   x   Lợn Móng cái 

B. Giống lúa DT10    x    lúa A20
C. Bò vàng Thanh Hoá      x     bò Hônsten Hà Lan

D. Bò vàng Thanh Hoá     x     bò vàng

Câu 31: Câu nào sau đây không đúng với chọn loc hàng loạt?

A. Chọn lọc hàng loạt dựa trên kiểu hình nên đạt hiệu quả chưa cao

B. Với thực vật giao phấn chỉ cần chọn lọc một lần do kiểu gen đồng nhất

C. So sánh các tính trạng và mục tiêu để chọn hay loại bỏ các tính trạng không mong muốn

D. Duy trì các đặc điểm tốt của giống.

Câu 32: Phạm vi ứng dụng nào sau đây đúng với chọn lọc cá thể một lần

A. Với thực vật tự thụ phấn hoặc sinh sản vô tính

B. Với các tính trạng có hệ số di truyền cao

C. Với thực vật giao phấn hoặc động vật

D. Cả 3 câu A, B và C

Câu 33: Thành tựu chọn giống ở Việt Nam là:

A. Ở thực vật

B. Ở động vật

C. Ở động vật và cả thực vật

D. Câu A và B đúng

Câu 34: Thành tựu nổi bậcnhất trong công tác chọn giống cây trồng ở Việt Nam là

A. Ở cây ăn trái 

B. Ở vật nuôi lấy sữa

C. Ở vật nuôi và cây trồng

D. Ở động vật lấy thịt
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